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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Trần Văn Cảnh;               

Các Hội thẩm nhân dân:  n   o n    c C  n ,  n  Quách Xuân Luyện. 

Thư ký phiên toà: ông  ặn  Trần Kim Anh - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân huyện Thanh Liêm, tỉnh    Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

tham gia phiên toà:  n  N uyễn Tuấn Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh 

Liêm, tỉnh    Nam, xét xử sơ thẩm c n  khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

51/2022/TLST-HS n  y 22 thán  7 năm 2022, theo Quyết định đ a vụ án ra xét 

xử số 55/2022/Q XXST-HS ngày 15 tháng 8 năm 2022, đối với bị cáo: 

 - Vũ Văn T- sinh năm 1988; nơi c  trú: th n   V 1, xã T  , huyện T L, 

tỉnh    Nam; n hề n hiệp: lao độn  tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: 

Kinh;  iới tính: nam; tôn giáo: kh n ; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn D 

và bà Vũ Thị S (đều đã chết); có vợ là D ơn  Thị Tuyết M (đã ly h n); con: 

ch a có; tiền án: n  y 15/4/2016, bị Tòa án nhân dân th nh phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình xử phạt 30 thán  tù về tội “T n  trữ trái phép chất ma túy; n  y 

20/6/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh    Nam xử phạt 16 

thán  tù về tội “Trộm cắp t i sản”;  n  y 15/10/2019 bị Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Liêm, tỉnh    nam xử phạt 15 thán  tù về tội “Trốn khỏi nơi  iam, 

 iữ”; tổn  hợp hình phạt của Bản án số 31/2019/ SST n  y 20/6/2019 buộc 

chấp h nh hình phạt chun  của hai Bản án l  31 thán  tù; chấp h nh xon  n  y 

11/8/2021; tiền sự: không; đặc điểm nhân thân: n  y 27/6/2006, bị Tòa án nhân 

dân tỉnh    Nam xử phạt 01 năm tù về tội “C ớp t i sản”; n  y 08/8/2011, bị 

UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh    Nam ra quyết định đ a đi cơ sở chữa bệnh 

bắt buộc tron  th i hạn 24 tháng; n  y 16/7/2013, bị UBND huyện Thanh 

Liêm, tỉnh    Nam ra quyết định về việc áp dụn  biện pháp quản lý sau cai 

n hiện ma túy tron  th i hạn 24 thán . Bị cáo bị bắt tạm  iữ từ n  y 11/4/2022 

đến n  y 20/4/2022 chuyển tạm  iam, hiện đan  bị tạm  iam tại Trại tạm  iam - 

C n  an tỉnh    Nam; có mặt. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
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 + Anh Trần Quốc T1 - sinh năm 1994; nơi c  trú: th n B L, xã T N, 

huyện T L, tỉnh    Nam, vắn  mặt. 

 + Ôn  Phạm Văn   - sinh năm 1972; nơi c  trú: th n   V 1, xã T H, 

huyện T L, tỉnh    Nam,vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Khoản  08  i  n  y 11/4/2022, khi đan  tr n  nh  hộ anh Phạm Việt   

có địa chỉ tại th n   V 1, xã T H, huyện T L, tỉnh    Nam, Vũ Văn T  ọi điện 

qua mạn  xã hội Facebook cho  inh Quốc T1 rủ T1 xuốn  chơi thì T1 đồn  ý đi 

nh  xe của n   i đi đ  n  xuốn  nh  anh   chơi cùng T.  ến khoản  15  i  

cùn  n  y, do có ý định đi mua ma túy về sử dụn  xon  kh n  có xe nên T đi 

bộ san  nh  anh Phạm Văn  , hỏi m ợn xe của anh   với lý do đi có việc, anh 

H đồn  ý cho T m ợn xe m  t  BKS 90H6-91... T điều khiển xe m  t  quay lại 

nhà anh H, trên đ  n  về T dừn  lại ở hiệu thuốc ven đ  n  mua một chiếc 

xilanh loại 3ml/cc với  iá 5.000 đồn  (năm n hìn đồn ), mục đích để sử dụn  

ma túy. Sau đó, T đi về nh  anh    ặp T1 và nói “Đi chơi với anh một tý”, T1 

không nói gì và ngồi lên phía sau xe m  t , T điều khiển xe m  t  BKS 90 6-

91.. chở T1 đến khu vực cầu Bo, huyện Ý Yên, tỉnh Nam  ịnh thì bảo T1 xuốn  

xe đ n  đợi ở phía n o i còn T một mình tiếp tục điều khiển xe m  t  đi đến 

một ngôi nhà, theo T khai chỉ n he nói l  nh  của một n   i tên   ở khu vực 

cầu Bo, huyện Ý Yên, tỉnh Nam  ịnh, còn kh n  biết tên tuổi địa chỉ cụ thể 

n   i đ n  n  n y. Khi đến nơi, T quan sát thấy trên b  t  n  có lỗ thủn  liền 

lấy ra 150.000 đồn  (một trăm năm m ơi n hìn đồn ) bỏ v o lỗ thủn  rồi dùn  

tay đập mấy cái v o t  n , T thấy phía tron  có n   i đi ra cầm số tiền T để ở 

lỗ thủn , T kh n  quan sát đ ợc, đặc điểm nhận dạn , cũn  kh n  biết tên tuổi 

của n   i n y. Khoản  một phút sau thì thấy có n   i đi ra, để  ói  iấy bạc 

m u trắn  v o lỗ thủn , T cầm kiểm tra biết l  ma túy cần mua nên lấy một phần 

ma túy cho v o xilanh chuẩn bị từ tr ớc rồi cất v o túi quần tr ớc bên trái đan  

mặc, sau đó  ói phần ma túy còn lại nh  cũ, cất v o túi quần tr ớc bên phải 

đan  mặc rồi điều khiển xe m  t  quay lại chỗ T1 đan  đ n  đợi bảo “ i về 

th i”. Sau đó, T điều khiển xe m  t  chở T1 về trả xe m  tô cho anh H, rồi cả 

hai đi bộ quay lại nh  anh  , T1 xuốn  d ới bếp nấu cơm còn T vẫn ở n o i 

v  n. Một lúc sau anh   về thấy có n   i lạ tron  nh  nên đuổi T, T nh  T1 

cầm hộ quần áo, cả hai đi ra khỏi nh  anh   v  đi bộ về nh  T. Khoản  17  i  

cùn  n  y, khi cả hai đan  đi bộ tại khu vực đ  n  l n  thuộc địa phận th n 

 oan Vỹ 1, xã Thanh  ải, huyện Thanh Liêm thì bị lực l ợn  C n  an huyện 

Thanh Liêm phối hợp với C n  an xã Thanh  ải phát hiện n hi vấn, yêu cầu 

kiểm tra, bắt quả tan .  

* T i sản, vật ch n  thu  iữ khi bắt quả tan   ồm: thu  iữ tron  túi quần 

tr ớc bên phải Vũ Văn T đan  mặc 01 (một)  ói đ ợc  ói bằn  loại  iấy bạc 

m u trắn  bên tron  có ch a chất bột m u trắn  dạn  cục (n hi l  ma túy loại 

 eroine) niêm phon  ký hiệu QT01, thu tại túi quần tr ớc bên trái T đan  mặc 
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01 xilanh loại 3ml/cc bên tron  có ch a chất bột m u trắn  dạn  cục niêm 

phon  ký hiệu QT02. 

Tiến h nh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Văn T, Cơ quan CS T - Công 

an huyện Thanh Liêm kh n  thu  iữ  ì. 

Cơ quan CS T - C n  an huyện Thanh Liêm đã ra quyết định tr n  cầu 

Phòng Kỹ thuật hình sự C n  an tỉnh    Nam  iám định mẫu vật đã thu  iữ 

đ ợc niêm phon  tron  phon  bì ký hiệu QT01, QT02 thu  iữ của Vũ Văn T. 

Tại bản Kết luận  iám định số 134/KL-KTHS ngày 15/4/2022 của Phòn  Kỹ 

thuật hình sự - C n  an tỉnh    Nam, kết luận: “Mẫu bột màu trắng dạng cục 

trong phong bì ký hiệu QT01 gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,257g 

(không phẩy hai trăm năm mươi bảy gam) loại: Heroine. Mẫu bột màu trắng 

dạng cục trong phong bì ký hiệu QT02 gửi giám định là ma túy, có khối lượng 

0,031g (không phẩy không trăm ba mươi mốt gam) loại: Heroine”. 

 Tại bản Cáo trạn  số 54/CT-VKSTL ngày 22/7/2022, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thanh Liêm đã truy tố Vũ Văn T về tội “T n  trữ trái phép chất ma 

tuý” theo quy định tại điểm o khoản 2  iều 249 của Bộ luật  ình sự. 

* Tại phiên tòa: 

-  ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm thực h nh quyền 

c n  tố  iữ n uyên quan điểm truy tố đối với bị cáo theo to n bộ nội dun  bản 

cáo trạn , kh n  có ý kiến bổ sun  hoặc thay đổi  ì. Sau khi phân tích tính chất 

m c độ n uy hiểm của h nh vi phạm tội, các tình tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cũn  nh  nhân thân của bị cáo.  ề n hị  ội đồn  xét xử: tuyên 

bố Vũ Văn T phạm tội “T n  trữ trái phép chất ma túy”. Áp dụn  điểm điểm o 

khoản 2  iều 249, điểm s khoản 1  iều 51,  iều 38,  iều 50 của Bộ luật  ình 

sự - xử phạt Vũ Văn T từ 06 năm 06 thán  đến 07 năm tù; miễn hình phạt bổ 

sun  cho bị cáo. Xử lý vật ch n : tịch thu, tiêu hủy 01 xi lanh và to n bộ số ma 

túy ho n trả sau  iám định. 

- Bị cáo đã th nh khẩn khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình cơ 

bản nh  bản cáo trạn  đã m  tả v  xin  ội đồn  xét xử  iảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn c  v o các t i liệu có tron  hồ sơ vụ án đã 

đ ợc tranh tụn  tại phiên tòa,  ội đồn  xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Về tố tụn : các h nh vi, quyết định tố tụn  của  iều tra viên, Kiểm sát 

viên tron  quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đún  về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụn  hình sự. Quá trình điều tra v  tại 

phiên tòa, nhữn  n   i tham  ia tố tụn  kh n  có ý kiến hoặc khiếu nại về h nh 

vi, quyết định của n   i tiến h nh tố tụn . Do đó, các h nh vi, quyết định tố 

tụn  của n   i tiến h nh tố tụn  đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: tại phiên to  cũn  nh  tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn T đã 

khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình đún  nh  tron  nội dun  bản Cáo 

trạn  đã nêu. L i khai nhận của bị cáo đ ợc thẩm tra tại phiên tòa phù hợp với 
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chính l i khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp l i khai của n   i có 

quyền lợi, n hĩa vụ liên quan, biên bản bắt n   i phạm tội quả tan , vật ch n  

đã thu  iữ, bản kết luận  iám định v  các t i liệu, ch n  c  khác có tron  hồ sơ 

vụ án.  ội đồn  xét xử có đủ cơ sở để kết luận: khoản  17  i  n  y 11/4/2022, 

tại đ  n  l n  th n  oan Vỹ 1, xã Thanh  ải, huyện Thanh Liêm, tỉnh    Nam 

Vũ Văn T đan  t n  trữ trái phép 0,288 am (kh n  phẩy hai trăm tám m ơi tám 

 am) ma túy loại  eroine (tron  đó có 0,257 am đ ợc  ói tron   ói  iấy bạc 

m u trắn  để tron  túi quần phía tr ớc bên phải, 0,031 am đựn  tron  01 xilanh 

loại 03ml/cc để tron  túi quần phía tr ớc bên trái) với mục đích để sử dụn  cho 

bản thân thì bị tổ c n  tác C n  an huyện Thanh Liêm phối hợp với C n  an xã 

Thanh Hải kiểm tra phát hiện, bắt quả tan . Tại bản án số 59/2019/HS-ST Ngày 

15/10/2019, Vũ Văn T  bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm xử phạt 15 thán  

tù về tội “Trốn khỏi nơi  iam,  iữ”; tổn  hợp hình phạt của bản án số 

31/2019/ SST n  y 20/6/2019 buộc Vũ Văn T chấp h nh hình phạt chun  của 

hai bản án l  31 thán  tù. Chấp h nh xon  n  y 11/8/2021, tại bản án n y đã xác 

định Vũ Văn T phạm tội thuộc tr  n  hợp tái phạm, đến nay ch a đ ợc xóa án. 

Do vậy hành vi nêu trên của Vũ Văn T đã phạm v o tội “T n  trữ trái phép chất 

ma tuý”, tội phạm v  hình phạt đ ợc quy định tại  điểm o khoản 2  iều 249 của 

Bộ luật  ình sự. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh 

Liêm l  đún  n   i, đún  tội, đún  pháp luật. 

Hành vi phạm tội của Vũ Văn T l  n uy hiểm cho xã hội, h nh vi đó đã 

trực tiếp xâm phạm đến chính sách của Nh  n ớc về độc quyền quản lý các chất 

ma tuý,  ây ảnh h ởn  xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa ph ơn . Bản 

thân bị cáo có đủ năn  lực trách nhiệm hình sự,  eroine m  bị cáo t n  trữ có 

khối l ợn  từ 0,1  am đến d ới 05  am. Do đó  ội đồn  xét xử thấy cần thiết 

phải ra bản án n hiêm khắc t ơn  x n  h nh vi phạm tội của bị cáo.  

[3] Về nhân thân bị cáo v  các tình tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: 

- Về nhân thân: bị cáo có nhân thân rất xấu.   

- Về tình tiết tăn  nặn : bị cáo kh n  phải chịu tình tiết tăn  nặn  trách 

nhiệm hình sự n o theo quy định tại khoản 1  iều 52 của Bộ luật  ình sự.  

- Về tình tiết  iảm nhẹ: Quá trình điều tra cũn  nh  tại phiên tòa bị cáo đã 

“th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, nên đ ợc h ởn  tình tiết  iảm nhẹ quy 

định tại điểm s khoản 1  iều 51 của Bộ luật  ình sự. 

[4] Về hình phạt: 

-  ình phạt chính: qua xem xét về nhân thân v  các tình tiết tăn  nặn , 

 iảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, m c độ h nh vi phạm tội của bị cáo; 

 ội đồn  xét xử xét thấy, bị cáo đã từn  bị đ a đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc và 

bị kết án nhiều lần, nh n  kh n  lấy đó l m b i học để tu d ỡn , rèn luyện bản 

thân trở th nh n   i có ích cho xã hội, m  lại tiếp tục phạm tội điều n y thể hiện 

sự coi th  n  pháp luật, kh n  chịu cải tạo. Vì vậy, cần cách ly bị cáo ra khỏi 
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xã hội một th i  ian mới có tác dụn   iáo dục, cải tạo bị cáo trở th nh c n  dân 

l ơn  thiện và có tác dụn  phòn  n ừa chun . 

- Về hình phạt bổ sun : xét thấy, bị cáo l  n   i lao độn  tự do, kh n  có 

thu nhập ổn định, nên miễn hình phạt bổ sun  l  phạt tiền đối với bị cáo. 

[5] Về xử lý vật ch n : đối với số  eroine ho n lại sau  iám định, 01 xi 

lanh loại 3ml/cc l  vật cấm t n  trữ, kh n  còn  iá trị sử dụn  nay sẽ căn c  

 iều 106 của Bộ luật Tố tụn  hình sự để tịch thu, tiêu huỷ. 

[6] Về các vấn đề khác:  

-  ối với  inh Quốc T1: quá trình điều tra xác định cả hai kh n  thốn  

nhất b n bạc, kh n   óp chun  tiền mua ma túy, T rủ T1 đi cùn  với lý do “ i 

chơi với anh một tý”, T không nói cho T1 biết mục đích đi mua ma túy, cũn  

nh  việc đã mua đ ợc ma túy, T1 cũn  kh n  biết T đã mua đ ợc ma túy hay 

ch a. Quá trình điều tra T1 khai nhận T rủ “ i chơi với anh, đi mua đồ”, T1 

hiểu là T rủ đi mua ma túy. Cơ quan CS T - C n  an huyện Thanh Liêm đã tiến 

h nh triệu tập T1 để tiến h nh đối chất son  T1 đã bỏ đi khỏi địa ph ơn , đến 

nay ch a xác định đ ợc ở đâu, l m  ì, do vậy  Cơ quan CS T - Công an huyện 

Thanh Liêm ch a có đủ căn c  để xem xét trách nhiệm hình sự Trần Quốc T với 

vai trò đồn  phạm nên tách ra tiếp tục triệu tập, xác minh, xử lý sau khi có đủ 

căn c  l  phù hợp pháp luật. 

-  ối với anh N uyễn Văn  , qua điều tra xác định anh   không b n bạc, 

kh n  biết việc T m ợn xe m  t  để đi mua, t n  trữ ma túy nên Cơ quan 

CS T-C n  an huyện Thanh Liêm kh n  xem xét trách nhiệm hình sự của anh 

H với vai trò đồn  phạm cũn  nh  kh n  có căn c  để thu  iữ chiếc xe m  t  

trên l  đún  pháp luật. 

- Về n uồn  ốc số ma túy đã thu  iữ v  n   i đã bán ma túy cho Vũ Văn 

T: căn c  v o l i khai của T, Cơ quan CS T-C n  an huyện Thanh Liêm tiến 

h nh xác minh, kết quả C n  an xã Yên Ph ơn , huyện Ý Yên, tỉnh Nam  ịnh 

cun  cấp kh n  xác định đ ợc n  i nh  v  n   i tên   đã bán ma túy cho T 

nh  đã khai báo. N o i l i khai của T, kh n  có t i liệu ch n  c  khác nên Cơ 

quan CS T- C n  an huyện Thanh Liêm kh n  có căn c  để triệu tập, xác minh 

l m rõ về n uồn  ốc số ma túy đã thu  iữ và ng  i đã bán ma túy cho T. 

[7] Về án phí: bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về hình sự: căn c  v o điểm o khoản 2  iều 249 , điểm s khoản 1  iều 

51,  iều 38 v   iều 47 của Bộ luật  ình sự; các  iều 106;136; 329; 331; 333 

của Bộ luật Tố tụn  hình sự; N hị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 n  y 

30/12/2016 của Ủy ban Th  n  vụ Quốc hội, 

Tuyên bố: bị cáo Vũ Văn T phạm tội “T n  trữ trái phép chất ma túy”. 
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- Xử phạt bị cáo Vũ Văn T 06 (sáu)  năm 06 (sáu) tháng tù, th i hạn chấp 

h nh hình phạt tù tính từ n  y bị tạm  iữ (11/4/2022). 

- Miễn hình phạt bổ sun  cho bị cáo.  

2. Xử lý vật ch n : tịch thu, tiêu hủy to n bộ số ma tuý ho n lại sau giám 

định, 01 xi lanh loại 3ml/cc trong 02 (hai) phong bì niêm phong số 134/KTS mặt 

tr ớc phon  bì  hi chữ “Mẫu vật ho n trả QT01” (chi tiết vật ch n  nh  tron  

Biên bản  iao, nhận vật ch n  n  y 26/7/2022  iữa Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

C n  an huyện Thanh Liêm với Chi cục Thi h nh án Dân sự huyện Thanh 

Liêm). 

3. Án phí: bị cáo Vũ Văn T phải nộp 200.000 đồn  (hai trăm n hìn đồn ) 

án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyền khán  cáo đối với bản án: bị cáo có mặt tại phiên tòa, đ ợc 

quyền khán  cáo tron  hạn 15 n  y, kể từ n  y tuyên án. N   i có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắn  mặt tại phiên tòa, đ ợc quyền khán  cáo 

tron  hạn 15 n  y, kể từ n  y nhận đ ợc bản án hoặc bản án đ ợc niêm yết.  

5. Quyền yêu cầu thi h nh án, n hĩa vụ thi h nh án, th i hiệu yêu cầu thi 

h nh án: tr  n  hợp bản án đ ợc thi h nh theo quy định tại  iều 2 Luật Thi 

h nh án dân sự thì n   i đ ợc thi h nh án dân sự, n   i phải thi h nh án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự n uyện thi h nh 

án hoặc bị c ỡn  chế thi h nh án theo quy định tại các điều 6, 7 v  9 Luật Thi 

h nh án dân sự; th i hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo quy định tại  iều 30 

Luật Thi h nh án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh    Nam; 

- VKSND tỉnh    Nam; 

- VKSND huyện Thanh Liêm; 

- C n  an huyện Thanh Liêm; 

- Chi cục T A DS huyện Thanh Liêm; 

- Trại tạm  iam C n  an tỉnh    Nam; 

- Sở T  pháp tỉnh    Nam; 

- Cổn  th n  tin điện tử của Tòa án; 

- Bị cáo; 

- N   i có quyền lợi, n hĩa vụ liên 

quan đến vụ án; 

- L u hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Văn Cảnh 

 


